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THÔNG BÁO
Về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân 
 tại Trường TH&THCS Trần Qúy Hai năm học 2023 – 2024
                                                  (Báo cáo đầu năm học)
1. Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2023 – 2024 
                  (Biểu mẫu 09 - Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT)
	STT
	NỘI DUNG
	CHIA THEO KHỐI LỚP

	I
	Điều kiện tuyển sinh năm học 2023 – 2024
	Lớp 1
	Học sinh trong độ tuổi quy định;


	
	
	Lớp 6
	Học sinh trong độ tuổi quy định;
Hoàn thành chương trình Tiểu học;


	II
	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ
	Khối 1,2,3,4 Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Khối 6, 7, 8 : Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Khối 5 và 9: Chương trình giáo dục phổ thông 2006
1. Thực hiện chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời lượng và nội dung quy định.
2. Chương trình Tiếng Anh có điều chỉnh tăng cường và nâng cao khả năng ngôn ngữ cho học sinh.
3. Bộ môn giảng dạy theo chương trình giáo dục của nhà trường: Đọc và diễn đạt, Tự chọn (TDTT, kỹ năng, khoa học ứng dụng, tin học, ngoại ngữ ).
4. Nhằm hỗ trợ sức khỏe tinh thần phù hợp với sự phát triển lứa tuổi, nhà trường lên kế hoạch tổ chức các chuyên đề cho học sinh từ khối 1 đến khối 9, triển khai các bài trắc nghiệm khám phá bản thân và sở thích nghề nghiệp cho khối 8, 9 Nhà trường cũng tổ chức các hoạt động hướng nghiệp và tham vấn tâm lý cho học sinh, chú trọng việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường. 

5. Nhà trường có tổ chức các câu lạc bộ ở  TH, THCS dành cho học sinh toàn trường trong thuộc các nhóm môn học Mĩ thuật, thể dục thể thao, kỹ năng ứng dụng, kỹ năng nghệ thuật, nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện và đạt được những tiêu chí của một thế hệ công dân toàn cầu. Bên cạnh đó, học sinh các khối có  tiết hoạt động trãi nghiệm hàng tuần cũng như sinh hoạt dưới cờ Nhà trường tổ chức các sân chơi trải nghiệm về Thể dục thể thao như HKPĐ, văn nghệ, thi tiếng hát hay… 

	III 
	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình
	Trong năm học 2023 - 2024, nhà trường có kế hoạch tổ chức các chuyên đề tâm lý “đồng hành cùng con” dành cho CMHS trong trường cũng như nhà trường kết hợp với Ban đại diện các lớp tổ chức các hoạt động công tác xã hội cho các lớp. sử dụng nhóm Zalo; tin nhắn điện tử thường xuyên theo dõi việc học tập của học sinh và hệ thống edu.one. Nhà trường tổ chức họp giao ban định kì với Ban đại diện CMHS trong năm học để trao đổi các thông tin từ nhà trường cũng như lắng nghe và phản hồi đầy đủ ý kiến của PHHS vào đầu mỗi năm học, cuối HK1 và cuối HK2 hoặc khi có những trường hợp phát sinh. 

Tháng 10/2023: nhà trường phối hợp với Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường nhiệm kì 2022 - 2023 tổ chức Đại hội Cha mẹ học sinh trường để bầu ra Ban đại diện CMHS trường năm học 2023 – 2024 và thực hiện các nhiệm vụ phối hợp được thống nhất giữa nhà trường và Ban đại diện.

	
	Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh
	Nhà trường yêu cầu học sinh cần tích cực, chủ động, sáng tạo trong trong học tập, thực hiện tốt nội quy nhà trường, phấn đấu rèn luyện để thực hiện tốt sáu giá trị cốt lõi.

	IV 
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục
	Tổ chuyên môn của nhà trường xây dựng kế hoạch và mở các lớp phụ đạo trong năm học nhằm hỗ trợ các học sinh gặp khó khăn trong học tập, đồng thời đội ngũ học sinh có năng lực ở các bộ môn Văn, Toán, Lý, Hóa, Tiếng Anh thành lập CLB nhằm giúp đỡ kèm riêng từng học sinh gặp khó khăn trong học tập ở các bộ môn nêu trên.

	V 
	Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học  sinh
	Cập nhật vào cuối năm học.
Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh

	VI
	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh
	 Cập nhật vào cuối năm học.


2. Công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2023 – 2024 (Biểu mẫu 10 - Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT) Cập nhật vào cuối năm học 2023 – 2024. 
3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2023 – 2024  (Biểu mẫu 11 - Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT)
	STT
	NỘI DUNG
	SỐ LƯỢNG
	BÌNH QUÂN

	I
	Số phòng học 
	21
	 

	II
	Loại phòng học  
	 
	 

	1
	Phòng học kiên cố 
	21
	 

	2
	Phòng học bán kiên cố 
	02
	 

	3
	Phòng học tạm
	-
	 

	4
	Phòng học nhờ
	-
	 

	5
	Phòng học bộ môn (phòng học chuẩn)
	02
	 

	6
	Phòng thí nghiệm chuyên biệt và phòng học đặc thù
	-
	 

	7
	Bình quân lớp/phòng học
	1
	 

	8
	Bình quân học sinh/lớp
	 35 HS/lớp
	 

	III
	Số điểm trường
	02
	 

	IV
	Tổng số diện tích đất (m2)
	17,000
	 

	V
	Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)
	2,500
	 

	VI
	Tổng diện tích các phòng
	
	 

	1
	Diện tích phòng học (m2)
	40  (m2)
	 

	2
	Diện tích phòng học bộ môn (m2)
	
	 

	3
	Diện tích phòng chuẩn bị (m2)
	40  (m2)
	 

	3
	Diện tích thư viện (m2)
	110 m2
	 

	4
	Diện tích nhà tập đa năng 
(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)
	0
	 

	5
	Diện tích phòng khác (….) (m2)
	-
	 

	VII
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu 
(Đơn vị tính: bộ) 
	 
	 

	1
	Khối lớp 1
	83
	31 HS/lớp

(TS: 396) 

 

 

 

 

	2
	Khối lớp 2
	76
	

	3
	Khối lớp 3
	74
	

	4
	Khối lớp 4
	88
	

	5
	Khối lớp 5
	75
	

	6
	Khối lớp 6
	98
	41 HS/lớp

(TS: 325) 

 

 

 

	7
	Khối lớp 7
	93
	

	8
	Khối lớp 8
	62
	

	9


	Khối lớp 9


	72
	

	VIII
	Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)
	20
13
	 

	IX
	Tổng số thiết bị đang sử dụng 
	 
	 

	1
	Tivi
	15
	 

	2
	Cassette
	7
	 

	3
	Đầu Video/đầu đĩa
	-
	 

	4
	Máy chiếu OverHead/projector/vật thể
	03 (trong đó có 01 màn hình tương tác)
	 

	5
	Thiết bị khác…
	-
	 

	6
	Bộ nhạc cụ
	25
	 


  

 

	X
	Nhà vệ sinh
	Dùng cho giáo viên
	Dùng cho học sinh
	Số m2/học sinh

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh* 
	03
	16
	1 m2/ HS

	2
	Chưa đạt chuẩn vệ sinh*
	0
	0
	0


	STT
	NỘI DUNG
	CÓ
	KHÔNG

	XI
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	x
	 

	XII
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	x
	 

	XIII
	Kết nối internet (ADSL)
	x
	 

	XIV
	Trang thông tin điện tử (website) của trường
	x
	 

	XV
	Tường rào xây
	x
	 


4. Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của  nhà trường  năm học 2023 – 2024 (Biểu mẫu 12 - Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT)
	STT
	NỘI DUNG
	TỔNG SỐ
	TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

	
	
	
	ĐH
	CĐ
	TC
	SC
	
	

	I
	CBQL
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hiệu trưởng
	1
	1 
	 
	
	 
	 
	 

	2
	Phó Hiệu trưởng
	2
	2 
	
	
	 
	 
	 

	II
	Giáo viên tiểu học
	33
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cơ bản
	13
	12
	
	
	 
	 
	 

	2
	Bộ môn Anh văn
	2
	2
	 
	
	
	
	 

	3
	Bộ môn Âm nhạc
	1
	1
	 
	
	
	
	 

	4
	Bộ môn Mi thuật
	1
	1
	 
	
	
	
	 

	5
	Bộ môn TDTC
	1
	
	1
	
	
	
	 

	III
	Giáo viên tiểu học
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Ngữ văn
	02
	 2
	
	
	
	
	 

	2
	Lịch sử
	1
	1 
	
	
	
	
	 

	3
	Địa lý
	0
	 
	
	
	
	
	 

	4
	Giáo dục công dân
	1
	 1
	
	
	
	
	 

	5
	Tiếng Anh
	2
	 2
	
	
	
	
	 

	6
	Toán
	2
	2 
	
	
	
	
	 

	7
	Vật lý
	0
	0
	
	
	
	
	 

	8
	Hoá học
	0
	0 
	 1
	
	
	
	 

	9
	Sinh học
	1
	 1
	 
	
	
	
	

	10
	Thể dục
	1
	 1
	
	
	
	
	

	11
	Tin học
	1
	1 
	
	
	
	
	

	12
	Mỹ thuật
	1
	1 
	
	
	
	
	

	13
	Âm nhạc
	1
	 
	
	
	
	
	

	III
	Nhân viên
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Kế toán
	
	
	 
	
	 
	 
	 

	2
	Nhân viên văn thư
	1
	1 
	 
	
	 
	 
	 

	3
	Nhân viên thư viện
	1
	
	1 
	
	 
	 
	 

	4
	Nhân viên bảo vệ
	2
	 
	 
	
	 2
	
	 

	5
	Nhân viên tạp vụ
	2
	 
	 
	
	2 
	 
	

	TỔNG CỘNG
	43
	36
	3
	
	4
	
	


 

	Nơi nhận:
- BGH
- Các bộ phận;
- Lưu: VT, 
	HIỆU TRƯỞNG
 

(đã ký) 

  

 Mai Thị Ánh Vương


 


